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BẢN ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH SỐ 159/2018/NĐ-CP
I. Xác định vấn đề tổng quan

- Khoản 3, Điều 7, Nghị định số 159/2018/NĐ-CP ngày 28/11/2018 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa đã có quy định việc xác định vị trí đổ chất nạo vét trên bờ đối với hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa được thực hiện như sau:

“a) Chủ đầu tư hoặc nhà đầu tư gửi văn bản đề nghị đến Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) để được bố trí và chấp thuận vị trí đổ chất nạo vét cho công trình.

Trong thời gian 15 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải có văn bản trả lời về việc bố trí vị trí đổ chất nạo vét phù hợp cho công trình; trường hợp không chấp thuận phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

b) Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chưa công bố hoặc không bố trí được vị trí đổ chất nạo vét, các chủ đầu tư, nhà đầu tư sẽ chủ động tìm kiếm vị trí đổ chất nạo vét và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để được chấp thuận, làm cơ sở triển khai thực hiện.

Trong thời gian 15 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải có văn bản trả lời về việc bố trí vị trí đổ chất nạo vét phù hợp cho công trình; trường hợp không chấp thuận phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.” 
- Tuy nhiên, khoản 3, Điều 7, Nghị định số 159/2018/NĐ-CP chưa quy định đầy đủ trình tự, thủ tục công bố đổ chất nạo vét trên bờ và ở biển, cũng như chưa có quy định quản lý đối với tổ chức, cá nhân có khu vực, địa điểm tiếp nhận chất nạo vét và quản lý chất nạo vét. Thêm vào đó hiện nay, 
Sau thời gian thực hiện Nghị định số 159/2018/NĐ-CP, các quy định về công bố và chấp thuận khu vực, địa điểm đổ chất nạo vét trên bờ bộc lộ các vướng mắc và bất cập không phù hợp với tình hình thực tiễn của hoạt động nạo vét duy tu. Thêm vào đó, Khoản 6, Điều 65, Luật Bảo vệ môi trường 2020 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định khu vực, địa điểm đổ thải, nhận chìm đối với vật chất nạo vét từ hệ thống giao thông đường thủy nội địa và đường biển. Do đó, Bộ GTVT đã đề xuất sửa đổi Điều 7, Nghị định số 159/2018/NĐ-CP ngày 28/11/2018 của Chính phủ và bổ sung các nội dung quy định mới tại các Điều 8 của dự thảo Nghị định để phù hợp với quy trình, trình tự, thủ tục theo quy định về thủ tục hành chính, tạo thuận lợi, nhanh chóng và hiệu quả trong thực hiện công tác nạo vét, duy tu.
II. Đánh giá tác động của từng thủ tục hành chính

1. Đối với những thủ tục hành chính dự kiến ban hành mới

Dự thảo Nghị định quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa có một thủ tục hành chính dự kiến ban hành mới là thủ tục: “Công bố khu vực, địa điểm đổ chất nạo vét trên bờ” được quy định tại Khoản 1, Điều 8 của dự thảo Nghị định. Bộ Giao thông vận tải đã tổng hợp kết quả đánh giá tác động của thủ tục hành chính dự kiến ban hành mới tại Biểu mẫu số 02/ĐGTĐ-BHM. Thủ tục này không phải nộp phí, lệ phí, do đó không thực hiện Biểu mẫu số 04/ĐGTĐ-SCM.  
2. Đối với những thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung
Dự thảo Nghị định quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa đã sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính “Chấp thuận vị trí đổ chất nạo vét trên bờ đối với hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa” tại Nghị định số 159/2018/NĐ-CP thành thủ tục hành chính: “Cấp phép khu vực, địa điểm đổ chất nạo vét”. Nội dung đánh giá tác động của thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung này được thực hiện theo Biểu mẫu số 03/ĐGTĐ-QĐCT/SĐBS. Thủ tục này không phải nộp phí, lệ phí, do đó không thực hiện Biểu mẫu số 04/ĐGTĐ-SCM. 
3. Đối với những thủ tục hành chính được bãi bỏ

Căn cứ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Nghị định quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa, UBND cấp tỉnh sẽ bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính: “Chấp thuận vị trí đổ chất nạo vét trên bờ đối với hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa” tại Nghị định số 159/2018/NĐ-CP thành thủ tục hành chính: “Cấp phép khu vực, địa điểm đổ chất nạo vét” theo quy định của dự thảo Nghị định quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa khi được ban hành. 
III. Lấy ý kiến

Phần này nêu rõ việc lấy ý kiến của cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính cùng cấp theo quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính và các cá nhân, tổ chức khác có liên quan về dự thảo Bản đánh giá thủ tục hành chính của dự án, dự thảo văn bản (mô tả các phương pháp lấy ý kiến, việc phản hồi, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý).
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

	Biểu mẫu số 02/ĐGTĐ-BHM 



BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
DỰ KIẾN BAN HÀNH MỚI TRONG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH SỐ 159/2018/NĐ-CP

Tên dự thảo văn bản: Nghị định quy định về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1: Công bố khu vực, địa điểm đổ chất nạo vét trên bờ
	I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH SỐ 159/2018/NĐ-CP

	1. Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương?
	a) Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương: 
Hoạt động nạo vét là hoạt động đặc thù trong lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội địa để đảm bảo chuẩn tắc của khu nước, vùng nước, luồng hàng hải, cần phải có khu vực, địa điểm tiếp nhận chất nạo vét. Khoản 6 Điều 65 Luật Bảo vệ môi trường, Quốc hội đã giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định khu vực, địa điểm đổ thải, nhận chìm đối với vật chất nạo vét từ hệ thống giao thông đường thủy nội địa và đường biển. 
b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý hoặc ban hành các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương:
Hiện nay trên cả nước có khoảng hơn 300 bến cảng và 45 tuyến luồng hàng hải công cộng (khu vực phía Bắc có 21 luồng, khu vực phía Nam có 24 luồng), 38 tuyến luồng chuyên dùng hầu hết các bến cảng của Việt Nam đều được xây dựng trong sông, vùng cửa sông, cửa biển, vùng vịnh, vì vậy các tuyến luồng hàng hải đều đi qua vùng ven bờ không được che chắn, hoặc vùng vịnh được che chắn một phần hay ở vùng cửa sông. Với đặc điểm địa hình, thuỷ động lực học như vậy nên các tuyến luồng hàng hải phần lớn đều gặp khó khăn vì chịu ảnh hưởng của hiện tượng sa bồi. Để duy trì chiều sâu hành hải trên các tuyến luồng tàu và khu nước trước bến theo thiết kế ban đầu, hàng năm các cơ quan và doanh nghiệp phải tiến hành tổ chức hoạt động nạo vét để đảm bảo duy trì chuẩn tắc, đáp ứng yêu cầu cấp thiết, phục vụ tàu thuyền ra vào các bến cảng vận chuyển hàng hóa xuất, nhập khẩu trong phạm vi cả nước.

Kích cỡ tàu biển thế giới có xu hướng ngày càng tăng, đặc biệt là các tàu container để có thể đáp ứng các tàu lớn cập cảng biển Việt Nam an toàn thì hoạt động nạo vét là một trong những mắt xích quan trọng quyết định hiệu quả kinh doanh khai thác của các bến cảng. Hoạt động nạo vét là hoạt động đặc thù của ngành hàng hải và đường thủy nội địa được triển khai hàng năm nhằm duy trì chuẩn tắc cho các tuyến luồng, khu nước, vùng nước phục vụ tàu thuyền ra vào các bến cảng, tuy nhiên  hoạt động này đang gặp rất nhiều khó khăn và bất cập về quy hoạch, cấp phép khu vực, địa điểm đổ chất nạo vét. 
Chất nạo vét chỉ là sa bồi hàng năm, tồn tại ở dạng bùn lỏng, sệt, đôi khi lẫn rác, nilon và các chất thải khác từ các khu vực ven bờ, vì vậy cần vị trí có diện tích lớn trên bờ để lưu chứa, chôn lấp, cần thời gian dài để tách nước, giảm độ mặn và phải có kinh phí, biện pháp xử lý hoặc phối trộn với các vật liệu khác (cát, sỏi, đá, vôi,...) mới có thể tận dụng được, do đó việc tìm các vị trí tiếp nhận chất nạo vét trên bờ rất khó khăn, nếu tìm được vị trí cũng chỉ có hạn, chỉ tiếp nhận chất nạo vét được trong thời gian nhất định với khối lượng hạn chế, không có tính ổn định, lâu dài và cũng chưa có quy định về việc quản lý và xử lý chất nạo vét sau khi đổ trên bờ.  
Nghị định số 159/2018/NĐ-CP quy định chủ đầu tư, nhà đầu tư gửi văn bản đề nghị đến Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để được bố trí và chấp thuận vị trí đổ chất nạo vét trên bờ; trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chưa công bố hoặc không bố trí được vị trí đổ chất nạo vét, các chủ đầu tư, nhà đầu tư sẽ chủ động tìm kiếm vị trí đổ chất nạo vét và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để được chấp thuận, làm cơ sở triển khai thực hiện. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua khi triển khai thực hiện đã dẫn đến một số bất cập, cụ thể: 
+ Các tổ chức cá nhân không nắm được hiện trạng sử dụng đất của địa phương cũng như không có thông tin về các khu vực có khả năng tiếp nhận tại địa phương, do đó dẫn đến bị động, khó khăn và mất rất nhiều công sức và thời gian để tìm kiếm khu vực, địa điểm đổ chất nạo vét, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nạo vét, qua đó ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp khai thác cảng, ảnh hưởng hoạt động của các tàu thuyền ra, vào bến cảng. 
+ Việc quy định các tổ chức, cá nhân tự đi tìm khu vực, địa điểm đổ chất nạo vét dẫn đến có nhiều địa phương chậm hoặc không thực hiện việc công bố, gây khó khăn rất lớn cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình tìm kiếm vị trí đổ chất nạo vét. 
+ Việc không công bố công khai các khu vực, địa điểm đổ chất nạo vét trên bờ dẫn đến dễ gặp phải sự không đồng thuận của người dân và doanh nghiệp, qua đó dẫn đến các ý kiến phản đối khi triển khai thực hiện.
Với các nội dung trên, dự thảo Nghị định đã bổ sung thủ tục hành chính “Công bố khu vực, địa điểm đổ chất nạo vét trên bờ” để các UBND cấp tỉnh, các tổ chức, cá nhân làm cơ sở triển khai thực hiện. 

	2. Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm?
	a) Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm:
- Tổ chức, cá nhân có khu vực, địa điểm tiếp nhận chất nạo vét hoặc có nhu cầu tiếp nhận chất nạo vét gửi văn bản tới Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị được chấp thuận khu vực, địa điểm tiếp nhận chất nạo vét.
- Quyền: tiếp cận thông tin về nhu cầu tìm kiếm khu vực, địa điểm để đổ chất nạo vét trên địa bàn, quyền gửi văn bản tới UBND cấp tỉnh để đề nghị được chấp thuận khu vực, địa điểm đổ chất nạo vét. 
- Nghĩa vụ: có giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất đối với khu vực, địa điểm tiếp nhận chất nạo vét. 
b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: 
Để quy định rõ  trình tự, thủ tục công bố khu vực, địa điểm đổ chất nạo vét trên bờ.

	3. Lý do lựa chọn biện pháp quy định thủ tục hành chính để thực hiện yêu cầu quản lý nhà nước hoặc thực hiện các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức?
	a) Lý do quy định thủ tục hành chính: 
Để quy định cụ thể trình tự thực hiện và trách nhiệm của các tổ chức, các nhân và trách nhiệm của địa phương trong việc công bố khu vực, địa điểm đổ chất nạo vét trên bờ và theo quy định tại Khoản 6 Điều 65 Luật Bảo vệ môi trường 2020. 
b) Nêu rõ điều, khoản quy định thủ tục hành chính tại dự án, dự thảo văn bản: 
Tại Điều 8 dự thảo Nghị định 


	4. Có biện pháp nào khác có thể sử dụng mà không phải bằng quy định thủ tục hành chính không?
	Có □     Không √□ 
Nếu Có, nêu rõ biện pháp: ……………………………………
Trường hợp Có, nhưng vẫn lựa chọn biện pháp quy định thủ tục hành chính thì nêu rõ lý do: …….
Nếu Không, nêu rõ lý do: 
Hiện nay trên cả nước có khoảng hơn 300 bến cảng và 45 tuyến luồng hàng hải công cộng (khu vực phía Bắc có 21 luồng, khu vực phía Nam có 24 luồng), 38 tuyến luồng chuyên dùng hầu hết các bến cảng của Việt Nam đều được xây dựng trong sông, vùng cửa sông, cửa biển, vùng vịnh, vì vậy các tuyến luồng hàng hải đều đi qua vùng ven bờ không được che chắn, hoặc vùng vịnh được che chắn một phần hay ở vùng cửa sông. Với đặc điểm địa hình, thuỷ động lực học như vậy nên các tuyến luồng hàng hải phần lớn đều gặp khó khăn vì chịu ảnh hưởng của hiện tượng sa bồi. Để duy trì chiều sâu hành hải trên các tuyến luồng tàu và khu nước trước bến theo thiết kế ban đầu, hàng năm các cơ quan và doanh nghiệp phải tiến hành tổ chức hoạt động nạo vét để đảm bảo duy trì chuẩn tắc, đáp ứng yêu cầu cấp thiết, phục vụ tàu thuyền ra vào các bến cảng vận chuyển hàng hóa xuất, nhập khẩu trong phạm vi cả nước.
Kích cỡ tàu biển thế giới có xu hướng ngày càng tăng, đặc biệt là các tàu container để có thể đáp ứng các tàu lớn cập cảng biển Việt Nam an toàn thì hoạt động nạo vét là một trong những mắt xích quan trọng quyết định hiệu quả kinh doanh khai thác của các bến cảng. Hoạt động nạo vét là hoạt động đặc thù của ngành hàng hải và đường thủy nội địa được triển khai hàng năm nhằm duy trì chuẩn tắc cho các tuyến luồng, khu nước, vùng nước phục vụ tàu thuyền ra vào các bến cảng, tuy nhiên  hoạt động này đang gặp rất nhiều khó khăn và bất cập về quy hoạch, cấp phép khu vực, địa điểm đổ chất nạo vét. 

Nghị định số 159/2018/NĐ-CP cúng đã có quy định chủ đầu tư, nhà đầu tư gửi văn bản đề nghị đến Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để được bố trí và chấp thuận vị trí đổ chất nạo vét trên bờ; trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chưa công bố hoặc không bố trí được vị trí đổ chất nạo vét, các chủ đầu tư, nhà đầu tư sẽ chủ động tìm kiếm vị trí đổ chất nạo vét và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để được chấp thuận, làm cơ sở triển khai thực hiện. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua khi triển khai thực hiện đã dẫn đến một số bất cập, cụ thể: 

+ Các tổ chức cá nhân không nắm được hiện trạng sử dụng đất của địa phương cũng như không có thông tin về các khu vực có khả năng tiếp nhận tại địa phương, do đó dẫn đến bị động, khó khăn và mất rất nhiều công sức và thời gian để tìm kiếm khu vực, địa điểm đổ chất nạo vét, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nạo vét, qua đó ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp khai thác cảng, ảnh hưởng hoạt động của các tàu thuyền ra, vào bến cảng. 

+ Chất nạo vét chỉ là sa bồi hàng năm, tồn tại ở dạng bùn lỏng, sệt do quá trình sa bồi, đôi khi lẫn rác, nilon và các chất thải khác từ các khu vực ven bờ, vì vậy cần vị trí có diện tích lớn trên bờ để lưu chứa, cần được chôn lấp và có thời gian dài để lắng đọng, xử lý nhiễm mặn và phải có kinh phí, biện pháp xử lý hoặc phối trộn với các vật liệu khác (cát, sỏi, đá, vôi,...) mới có thể tận dụng được. Với đặc tính của chất nạo vét như vậy, các chủ đầu tư rất khó khăn trong việc tìm các vị trí đổ chất nạo vét, các vị trí do các chủ đầu tư tự tìm kiếm chỉ có thể tiếp nhận chất nạo vét được trong thời gian nhất định với khối lượng hạn chế, không có tính ổn định, lâu dài và cũng chưa có quy định về việc quản lý và xử lý chất nạo vét sau khi đổ trên bờ.  

+ Việc quy định các tổ chức, cá nhân tự đi tìm khu vực, địa điểm đổ chất nạo vét dẫn đến có nhiều địa phương chậm hoặc không thực hiện việc công bố, gây khó khăn rất lớn cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình tìm kiếm vị trí đổ chất nạo vét. 

+ Việc không công bố công khai các khu vực, địa điểm đổ chất nạo vét trên bờ dẫn đến dễ gặp phải sự không đồng thuận của người dân và doanh nghiệp, qua đó dẫn đến các ý kiến phản đối khi triển khai thực hiện.

Với các lý do trên, dự thảo Nghị định đã bổ sung thủ tục hành chính “Công bố khu vực, địa điểm đổ chất nạo vét trên bờ” để các UBND cấp tỉnh, các tổ chức, cá nhân làm cơ sở triển khai thực hiện mà không có biện pháp nào khác có thể sử dụng mà không phải bằng quy định thủ tục hành chính. 

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Có được ban hành theo đúng thẩm quyền không?
	Có √□     Không □
Nêu rõ lý do: Việc ban hành đúng theo thẩm quyền đã được quy định tại Khoản 6 Điều 65 Luật Bảo vệ môi trường

	2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không?
	- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên: Có □     Không √□ 
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận tạo thành: ……
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng: ……
+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo ……
- Với văn bản của cơ quan khác: Có □     Không √□ 
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận tạo thành: ……
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng: …….
+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo …..
- Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên: Có □     Không √□ 
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận tạo thành: ……
+ Nêu rõ điều, khoản, điều ước quốc tế tương ứng: .…
+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính tương thích với điều ước quốc tế hoặc lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo ……

	III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có √□     Không □ 
Nêu rõ lý do: Đã được quy định rõ ràng, cụ thể và đầy đủ trình tự, thủ tục trong việc công bố khu vực, địa điểm đổ chất nạo vét trên bờ.  

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có √□     Không □
Nêu rõ lý do: Thủ tục hành chính đã được quy định cụ thể, rõ ràng về trình tự các bước thực hiện. Các bước thực hiện hợp lý, tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khi thực hiện. 

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có √□     Không □
Nêu rõ lý do: 
Thủ tục hành chính đã quy định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của tổ chức, cá nhân có khu vực, địa điểm tiếp nhận chất nạo vét và trách nhiệm của UBND cấp tỉnh trong việc đăng tải thông tin, lập danh mục, ban hành quyết định, niêm yết công khai và trả lời cho tổ chức, cá nhân có khu vực, địa điểm tiếp nhận chất nạo vét.  

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có □     Không √□
Nêu rõ lý do: Đây là trách nhiệm đã được Quốc hội giao cho UBND cấp tỉnh tại khoản 6 Điều 65 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, do đó không cần áp dụng cơ chế liên thông

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có □     Không √□
Nếu Có, nêu rõ nội dung quy định: …….
Lý do quy định: ……
- Các biện pháp có thể thay thế: Có □     Không √□ 
Nếu Có, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ……

	3. Cách thức thực hiện

	a) Nộp hồ sơ: 
Trực tiếp √□ 
Bưu chính √□ 
Điện tử √□
b) Nhận kết quả: 
Trực tiếp √□
Bưu chính √□ 
Điện tử √□ 
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có √□     Không □
Nêu rõ lý do: Đã quy định rõ cách thức để tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có √□     Không □
Nêu rõ lý do: Cách thức thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả phù hợp, tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện. 


	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: Văn bản đề nghị tiếp nhận chất nạo vét từ hoạt động nạo vét, duy tu vùng nước cảng biển, vùng nước đường thủy nội địa 
	- Nêu rõ lý do quy định: Quy định biểu mẫu để thống nhất về nội dung, hình thức thực hiện
- Yêu cầu về hình thức: Quy định biểu mẫu để thống nhất về nội dung, hình thức thực hiện



	b) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có √□     Không □
Nêu rõ: Giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất 

	c) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): 

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	- Có √□     Không □ 
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 15 ngày làm việc
Lý do quy định: quy định cụ thể, rõ ràng để tổ chức, cá nhân biết, thực hiện

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có □     Không √□
Lý do quy định: Thủ tục chỉ do một cơ quan giải quyết là UBND cấp tỉnh



	6. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện:
	- Tổ chức: Trong nước √□      Nước ngoài √□  
Mô tả rõ: Tổ chức Việt Nam và nước ngoài có khu vực, địa điểm tiếp nhận chất nạo vét hoặc có nhu cầu tiếp nhận chất nạo vét. 
Lý do quy định: Quy định để làm rõ trách nhiệm của từng đối tượng, không phân biệt giữa các thành phần đối tượng thực hiện, không phân biệt giữa các vùng miền, lĩnh vực. 
- Cá nhân: Trong nước √□      Nước ngoài √□    
Mô tả rõ: Cá nhân Việt Nam và nước ngoài có khu vực, địa điểm tiếp nhận chất nạo vét hoặc có nhu cầu tiếp nhận chất nạo vét 
Lý do quy định: Quy định để làm rõ trách nhiệm của từng đối tượng, không phân biệt giữa các thành phần đối tượng thực hiện, không phân biệt giữa các vùng miền, lĩnh vực. 

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:

Có □     Không √□
Nêu rõ lý do: Các đối tượng đang được quy định tại dự thảo Nghị định đã được mở rộng đến tất cả các nhóm tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài 

	b) Phạm vi áp dụng:


	- Toàn quốc √□    Vùng □     Địa phương □
- Nông thôn □    Đô thị □     Miền núi □
- Biên giới, hải đảo □
- Lý do quy định: Việc công bố khu vực, địa điểm tiếp nhận chất nạo vét được thực hiện trên phạm vi toàn quốc để tất cả các đối tượng có liên quan được biết, thực hiện. 
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:

Có □     Không √□
Nêu rõ lý do: Phạm vi áp dụng đã bao gồm trên toàn quốc

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: ………………………………………………………………………………………….

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có √□     Không □ 
- Lý do quy định: Quy định cụ thể cơ quan giải quyết thủ tục hành chính là UBND cấp tỉnh 

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?
	Có □     Không √□
Nêu rõ lý do: Việc ủy quyền, phân cấp thực hiện là do nội bộ từng địa phương quyết định.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Không √□      Có □
Nếu có, nêu rõ lý do: …… 

- Phí: Không √□      Có □
Nếu Có nêu rõ lý do: ……. 

- Chi phí khác: Không √□      Có □
Nếu Có, nêu rõ lý do: …… 

- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …….
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): …….
+ Mức chi phí khác: ……..
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: Có □     Không □
Lý do: ……

- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ..........

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?
	Có □     Không √□
Nội dung quy định: …….
Lý do quy định: ……

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?


	Có √□     Không □
Lý do: Để thống nhất về các thông tin đăng ký tiếp nhận chất nạo vét. 

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: 
Văn bản đề nghị tiếp nhận chất nạo vét từ hoạt động nạo vét, duy tu vùng nước cảng biển, vùng nước đường thủy nội địa 
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

+ Nội dung thông tin 1: Vị trí, địa chỉ, tọa độ đề nghị tiếp nhận
Lý do quy định: Quy định vị trí, địa chỉ cụ thể để UBND cấp tỉnh biết tổ chức, cá nhân đề nghị tiếp nhận chất nạo vét vào địa điểm cụ thể, nhất định
+ Nội dung thông tin 2: Diện tích, khả năng tiếp nhận
Lý do quy định: Quy định cụ thể để UBND cấp tỉnh xem xét có đủ khả năng chứa chất nạo vét hay không trước khi công bố. 
+ Nội dung thông tin 3: Hiện trạng vị trí đề nghị tiếp nhận

Lý do quy định: Quy định cụ thể để UBND cấp tỉnh xem xét đưa vào danh mục công bố vị trí tiếp nhận

+ Nội dung thông tin 4: Thời gian dự kiến tiếp nhận

Lý do quy định: Quy định cụ thể để UBND cấp tỉnh xem xét đưa vào danh mục công bố vị trí tiếp nhận  

 + Nội dung thông tin 5: Thông tin liên hệ

Lý do quy định: Quy định cụ thể làm cơ sở liên lạc khi cần thiết
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có □     Không √□
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: …….
Lý do quy định: ……

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai n: ………………………… 


	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

+ Nội dung thông tin 1: …….

Lý do quy định: ……
+ Nội dung thông tin n: …..

Lý do quy định: ……
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có □     Không □
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: …….

Lý do quy định: ……

	d) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt √□     Song ngữ □     Nêu rõ loại song ngữ: ……
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): ……

	10. Yêu cầu, điều kiện

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có □     Không √□ 
Lý do quy định: 

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép □
- Giấy chứng nhận □
- Giấy đăng ký □
- Chứng chỉ □ 
- Thẻ □
- Quyết định hành chính √□
 
- Văn bản xác nhận/chấp thuận □
- Loại khác: √□ Đề nghị nêu rõ: Văn bản trả lời của UBND cấp tỉnh về việc khu vực, địa điểm có đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện tiếp nhận chất nạo vét 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản giấy √(     Bản điện tử (

	b) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
	Có √□     Không □
Lý do: Để thống nhất biểu mẫu áp dụng trên phạm vi cả nước

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Có □     Không √□
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: …………………. tháng/ năm.

- Nếu Không, nêu rõ lý do: Trường hợp khu vực, địa điểm đó đủ điều kiện tiếp nhận, khu vực, địa điểm này sẽ được tổng hợp vào danh mục vị trí tiếp nhận chất nạo vét của địa phương và công bố rộng rãi, hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính này theo hiệu lực của Quyết định công bố khu vực, địa điểm tiếp nhận chất nạo vét trên bờ thuộc phạm vi quản lý của địa phương đó

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc □     Địa phương □
Lý do: ……..

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: …………………………………………………………………………………………………
Điện thoại cố định: ……………………………..; Di động: ……………………………….; 
E-mail: ………………………………….


	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

	Biểu mẫu số 03/ĐGTĐ-QĐCT/SĐBS 



BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH SỐ 159/2018/NĐ-CP
Tên dự thảo văn bản: Nghị định quy định về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1: Chấp thuận khu vực, địa điểm đổ chất nạo vét trên bờ và nhận chìm ở biển
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Khoản 6, Điều 65, Luật Bảo vệ môi trường 2020 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định khu vực, địa điểm đổ thải, nhận chìm đối với vật chất nạo vét từ hệ thống giao thông đường thủy nội địa và đường biển.

2. Khoản 3 Điều 7 Nghị định số 159/2018/NĐ-CP ngày 28/11/2018 của Chính phủ quy định về quản lý  hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa.

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có √□     Không □ 

Nêu rõ lý do: Đã quy định cụ thể tên của thủ tục hành chính là: Cấp phép khu vực, địa điểm đổ chất nạo vét

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có √□     Không □

Nêu rõ lý do: Đã được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện. Các bước thực hiện hợp lý, tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khi thực hiện.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có √□     Không □

Nêu rõ lý do: 
Thủ tục hành chính đã quy định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân khi thực hiện.

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có □     Không √□

Nêu rõ lý do: Đây là trách nhiệm đã được Quốc hội giao cho UBND cấp tỉnh tại khoản 6 Điều 65 Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020, do đó không cần áp dụng cơ chế liên thông. 

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có □     Không √□
Nếu có, nêu rõ nội dung quy định:…... 
Lý do quy định: ……
- Các biện pháp có thể thay thế: Có □     Không √□ 
Nếu có, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo:…..

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ: 
Trực tiếp √□ 
Bưu chính √□  
Điện tử □
b) Nhận kết quả:

Trực tiếp □ 
Bưu chính □ 
Điện tử □
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có √□     Không □

Nêu rõ lý do: Đã quy định rõ cách thức nộp hồ sơ để tổ chức, cá nhân biết thực hiện và nhận kết quả
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có √□ Không □

Nêu rõ lý do: Cách thức thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả phù hợp, tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện. 



	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: không quy định thành phần, số lượng hồ sơ 
	- Nêu rõ lý do quy định: 

- Yêu cầu về hình thức: 



	b) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có □     Không □
Nêu rõ: 


	c) Số lượng bộ hồ sơ: ……
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): ……

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	- Có √□     Không □ 

- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 15 ngày làm việc
Lý do quy định: quy định cụ thể, rõ ràng để tổ chức, cá nhân biết, thực hiện

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có □     Không √□

Lý do quy định: Thủ tục chỉ do một cơ quan giải quyết là UBND cấp tỉnh



	6. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện:
	- Tổ chức: Trong nước √□      Nước ngoài √□  
Mô tả rõ: Tổ chức có nhu cầu xin cấp phép khu vực, địa điểm đổ chất nạo vét gửi văn bản đề nghị tới Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để được bố trí và chấp thuận khu vực, địa điểm đổ chất nạo vét.
Lý do quy định: Các đối tượng thực hiện bao gồm các tổ chức trong nước và nước ngoài có nhu cầu xin cấp phép khu vực, địa điểm đổ chất nạo vét, không phân biệt giữa các thành phần đối tượng thực hiện.  
- Cá nhân: Trong nước √□      Nước ngoài √□ 

Mô tả rõ: Cá nhân có nhu cầu xin cấp phép khu vực, địa điểm đổ chất nạo vét gửi văn bản đề nghị tới Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để được bố trí và chấp thuận khu vực, địa điểm đổ chất nạo vét.
Lý do quy định: Các đối tượng thực hiện bao gồm các cá nhân trong nước và nước ngoài có nhu cầu xin cấp phép khu vực, địa điểm đổ chất nạo vét, không phân biệt giữa các thành phần đối tượng thực hiện.  

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:

Có □     Không √□

Nêu rõ lý do: Các đối tượng đang được quy định tại dự thảo Nghị định đã được mở rộng đến tất cả các nhóm tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc √□    Vùng □     Địa phương □

- Nông thôn □    Đô thị □     Miền núi □

- Biên giới, hải đảo □

- Lý do quy định: việc cấp phép khu vực, địa điểm đổ chất nạo vét được thực hiện trên phạm vi toàn quốc để tất cả các đối tượng có liên quan được biết, thực hiện.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:

Có □     Không √□

Nêu rõ lý do: Phạm vi áp dụng đã bao gồm trên toàn quốc 

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: ………………………………………………………..

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có √□     Không □ 

- Lý do quy định: Quy định cụ thể cơ quan giải quyết thủ tục hành chính là UBND cấp tỉnh để tổ chức, cá nhân biết làm cơ sở thực hiện 

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?
	Có □     Không √□
Nêu rõ lý do: Việc ủy quyền, phân cấp thực hiện là do nội bộ từng địa phương quyết định. 

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Không √□     Có □
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……..
- Phí: Không √□     Có □
Nếu Có, nêu rõ lý do: …….
- Chi phí khác: Không √□     Có □
Nếu Có, nêu rõ lý do: …….
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): ……
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): ……
+ Mức chi phí khác: …….
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: Có □     Không □
Lý do: ………

- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ……

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?
	Có □     Không √□
Nội dung quy định: …….. 
Lý do quy định: …….

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có □     Không √□
Lý do: Chỉ là văn bản hành chính, do đó không cần quy định biểu mẫu. 

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: không quy định

	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

+ Nội dung thông tin 1: 
Lý do quy định: 
+ Nội dung thông tin 2: 
Lý do quy định: 

+ Nội dung thông tin 3: 
Lý do quy định: 
+ Nội dung thông tin 4: 
Lý do quy định: 
 + Nội dung thông tin 5: 
Lý do quy định: 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có □     Không □

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: ….
Lý do quy định: ………

	c) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt √□     Song ngữ □     Nêu rõ loại song ngữ: …… 

Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): ……

	10. Yêu cầu, điều kiện

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có □     Không √□ 

Lý do quy định: …..

	a) Yêu cầu, điều kiện 1:

	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có □     Không □

Nếu Có, đề nghị nêu rõ: …..

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có □     Không □ 
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép □
- Giấy chứng nhận □
- Giấy đăng ký □
- Chứng chỉ □ 
- Thẻ □
- Quyết định hành chính □
- Văn bản xác nhận/chấp thuận □
- Loại khác: √□ Đề nghị nêu rõ: Văn bản trả lời của UBND cấp tỉnh về việc bố trí khu vực, địa điểm đổ chất nạo vét, trường hợp không chấp thuận có văn bản trả lời và nêu rõ lý do
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản giấy √(     Bản điện tử (

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
	Có □     Không √□
Lý do: Không quy định biểu mẫu

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Có □     Không √□

- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: …………………. tháng/ năm.

- Nếu Không, nêu rõ lý do: Hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính này theo hiệu lực của nội dung văn bản trả lời của UBND cấp tỉnh về việc bố trí khu vực, địa điểm đổ chất nạo vét. 

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc □      Địa phương □
Lý do: 


	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: ………………………………………………………………………………………………………….
Điện thoại cố định: …………………………………………….; Di động: ……………………………
E-mail: ………………………………………………………………………………………………….


